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	DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

DỰ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 
VÙNG KHÓ KHĂN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Công văn số 1211/BQLDA-ĐHDA1 ngày 14/6/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận)

	STT
	Danh mục thiết bị
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và

các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính

	I
	Khám, chữa bệnh
	
	

	1
	Máy đo đường huyết cá nhân
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: máy được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
2. Cấu hình cung cấp: 
- Máy đo: 01 chiếc

- Bút lấy máu: 01 chiếc
- Bộ kim chích tiêu chuẩn đi kèm theo máy: 01 bộ
- Bộ que thử tiêu chuẩn đi kèm với máy: 01 bộ
- Pin đi kèm máy: 01 bộ
- Túi đựng máy và phụ kiện khác (nếu có): 01 chiếc

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (có tiếng Việt): 01 bộ
3.Thông số kỹ thuật:
- Màn hình hiển thị kết quả: LCD

- Giải đo glucose: 20 mg/dL ≤ và ≥ 600 mg/dL

- Thời gian đo: ≤ 5 giây 

- Mẫu máu đo: ≤ 0.8 µL

- Bộ nhớ: lưu trữ ≥ 300 kết quả đo đường huyết. 

- Đo được đường huyết: tối thiểu ở mao mạch.
- Vị trí lấy máu: tối thiểu đầu ngón tay.

- Tính giá trị đường huyết trung bình trong vòng 7, 14, 28 đến 30 ngày (hoặc nhiều hơn). 
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	2
	Huyết áp kế
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: thiết bị được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Cấu hình cung cấp: 
- 01 bao đo huyết áp kích cỡ người lớn 
- 01 bộ đồng hồ đo + Quả bóp + van xả
- 01 dây nối
- 01 túi đựng
- Tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 tờ

3. Thông số kỹ thuật:
- Kiểu đo: đo bắp tay, cơ học có đồng hồ gauge hiển thị.

- Mặt đồng hồ áp kế có giải đo 20 mmHg ≤ đến ≥ 300 mmHg.

- Độ chính xác: ≤ ±3 mmHg

- Dây dẫn khí làm bằng cao su chống ô-xy hóa.

- Van xả khí chuẩn xác, không ăn mòn, với nút chỉnh tinh
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- Giải công suất: ≥ 60 W và ≤ 100 W


- Chiều cao cột đèn: ≤ 1 m đến ≥ 1,7 m. 

	- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng ± 30cm.

- Đuôi đèn: chất liệu ceramic E27 hoặc tương đương, cho phép sử dụng nhiều loại bóng đèn.

- Bóng đèn:công suất ≥ 60W.

- Chân đèn: có ≥ 3 chân, có bọc cao su.
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- Chiều cao đo được: ≤ 70 cm đến ≥ 190 cm. 

	- Vạch giá trị chia chiều cao: 0,5 cm.

- Cân có đế, kích thước ≥ 35 cm x ≥ 25 cm.
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	5
	Bộ khám ngũ quan
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

2.Cấu hình cung cấp:
Bộ khám ngũ quan 7 thành phần, 8 chi tiết, gồm:
- Thân máy (sử dung 02 pin trung): 01 cái

- Đầu đèn khám tai: 01 cái.
- Đầu đèn khám mắt: 01 cái
- Đầu khám mũi (van banh mũi): 01 cái  
- Gọng dẫn quang cong khám thanh quản: 01 cái
- Gương soi thanh quản: 02 cái
- Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: 01 cái 
- Pin đi kèm: 01 bộ.
Các phụ kiện khác:
- Hộp đựng: 01 cái 
- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ
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2. Cấu hình cung cấp: 
- Bộ đèn chính: 01 chiếc


- Bộ sạc: 01 chiếc



	- Nhiệt độ màu: ≤ 6,000 Kelvin

- Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng.

- Thời gian làm việc liên tục (khi sạc đầy): ≥ 4 giờ.
- Dung lượng pin tái sạc: ≥ 2000 mAh.

- Nguồn sạc: 220VAC
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	7
	Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Cấu hình cung cấp: 
- Mắt kính cầu âm: 40 đôi (từ -0.25D đến -20.00D)
- Mắt kính cầu dương: 40 đôi (từ +0.25D đến +20.00D)
- Mắt kính trụ âm: 20 đôi (từ -0.25D đến -6.00D)
- Mắt kính trụ dương: 20 đôi (từ +0.25D đến +6.00D)
- Thấu kính: 12 chi tiết (0.5 đến 10)
- Kính lọc đỏ, xanh lá cây, đen, ống kính mờ: mỗi loại 1 chiếc

- Kính phẳng: 2 chiếc
- Kính trắng:  2 chiếc
- Kính khe: 2 chiếc
- Kính lỗ: 2 chiếc
- Kính trụ chéo: 2 chiếc
- Kính mờ:2 chiếc
- Hộp nhôm: 01 hộp
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	8
	Máy siêu âm tổng quát
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính thiết kế dạng xe đẩy: 01 chiếc

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái
- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái
- Máy in màu: 01 bộ

- Phần mềm báo cáo kết quả tiếng Việt: 01 bộ

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

- Tiêu chuẩn chất lượng: máy được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

3. Thông số kỹ thuật: 
3.1 Máy chính:

- Máy chính thiết kế đồng bộ trên xe đẩy có 4 bánh xe, bánh xe có khóa hãm.

- Màn hình quan sát LCD hoặc tương đương.

- Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 3 cổng.

- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 500.000 kênh.

- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.

- Đầu dò hỗ trợ: Linear; Convex; Transvaginal, Transrectal; Phased Array.

- Độ sâu thăm khám: từ ≤ 2 cm đến ≥ 38 cm.

- Các mode hình ảnh tối thiểu:

+) 2D-Mode (B Mode)

+) M-Mode

+) Mode doppler màu (C Mode)

+) Mode doppler xung (PW)

+) Mode doppler năng lượng (PD)

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB.

- Cổng kết nối ngoại vi (tối thiểu): USB, HDMI, VGA, LAN.

- Nguồn điện: 220VAC.

3.2 Thông số các mode hình ảnh:

- Hình ảnh 2D mode:

+) Bản đồ màu: ≥ 10 bản đồ

+) Độ sâu khảo sát: ≤ 2 cm đến ≥ 38 cm

+) Dải động: 30 – 250dB

+) Số tiêu điểm: ≥ 4

+) Tần số: ≥ 5 bước 

+) Chỉnh gain: 0 ~ 100

+) Bản đồ xám: ≥ 12 bước (1 – 12)
+) Năng lượng: 2 – 100%

- Hình ảnh M mode:

+) Bản đồ màu: ≥ 12
+) Dải động: 30 – 250
+) Gain: 0 – 100
+) Năng lượng: 2 -100
+) M mode màu
- Doppler màu C mode:

+) Bản đồ màu: ≥ 12

+) Mật độ dòng: ≥ 2 mức

+) Gain: 0 – 100

+) Năng lượng: 2 – 100

+) PRF: 0.1kHz – 10.4kHz

+) Độ mịn: ≥ 8 mức

+) Góc quét/góc lái tia: ≥ 5
+) Mức lọc: ≥ 4 mức

- Doppler xung (PW):

+) Đường cơ bản: -8 – 8
+) Bản đồ màu: ≥ 12
+) Dải động: 30 – 250 dB
+) Điều chỉnh tần số ≥ 2 mức
+) Gain: 0 – 100
+) Năng lượng: 2 – 100
+) PRF: 1.0 kHz ≤ và ≥ 20 kHz
+) Chuẩn góc: -89 - +89
+) Kích thước mẫu: 0.5 ≤ và ≥ 25mm
+) Mức lọc: ≥ 4 mức
- Doppler năng lượng (PD):

+) Bộ lọc: ≥ 4 mức


+) Tần số: ≥ 2 mức (tùy thuốc vào đầu dò)

+) Gain: 0 – 100

+) Góc nhẵn: 0 - 5


+) Góc quét/góc lái tia: ≥ 5
+) Bản đồ màu: ≥ 8

+) Ẩn màu, đảo màu

+) Năng lượng: 2 - 100
3.3 Các chương trình tính toán cơ bản:

- Các phép đo thông thường: khỏang cách, chu vi, diện tích, thể tích, Hình E-líp
- Các phép đo doppler: vận tốc, tần số, thời gian, độ dốc, thời gian dốc, tỷ lệ, vận tốc/tần số
- Chương trình bụng
- Chương trình mạch máu
- Chương trình động mạch chi trên

- Chương trình tĩnh mạch chi trên

- Chương trình động mạch chi dưới

- Chương trình tĩnh mạch chi dưới

- Chương trình sản khoa
- Chương trình phụ khoa

- Chương trình tim thai

- Chương trình niệu khoa

- Chương trình tuyến vú

- Chương tình cơ xương khớp

- Chương trình tuyến giáp

3.4 Các đầu dò:

3.4.1 Đầu dò Linear:

-  Dải tần: Từ ≤ 5,0 MHz đến ≥ 12,0 MHz

-  Trường nhìn: ≥ 38 mm

-  Số chấn tử: ≥ 128 

-  Ứng dụng: cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu.
3.4.2 Đầu dò Convex:

-  Dải tần: Từ ≤ 2,0 MHz đến ≥ 6,0 MHz

-  Trường nhìn: ≥ 60o
-  Số chấn tử: ≥ 128

-  Phạm vi áp dụng: ổ bụng, sản khoa, phụ khoa.
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	9
	Máy điện tim
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: máy được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạm vi cung cấp:

- Máy chính + máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 bộ.

- Cáp điện tim: 01 chiếc

- Bộ điện cực chi: 04 chiếc

- Bộ điện cực ngực: 06 cái
- Bộ pin tái sạc đi kèm máy: 01 bộ.

- Bộ sạc pin: 01 bộ

- Dây nguồn: 01 cái
- Giây in đi kèm máy: 01 cuộn.

- Gel điện tim: 01 hộp.

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- ECG đầu vào:

+) Cơ chế bảo vệ tránh sốc điện tim

+) Đạo trình điện tim: 12 đạo trình.

+) Điện áp phân cực: ≥ ± 600 mV 

+) Điện trở vào: ≥ 50 MΩ

+) Hệ số lọc nhiễu (CMRR): > 100 dB.

+) Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 Hz đến ≥ 150 Hz.

+) Nhiễu trong: ≤ 20µVp-p.

- Xử lý tín hiệu:


+) Hằng số thời gian  ≥ 3,2 giây.

+) Độ nhạy: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV

+) Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit.

+) Bộ lọc nhiễu: tối thiểu lọc nhiễu điện cơ (EMG) và lọc nhiễu xoay chiều (AC).

+) Có cơ chế phát hiện tạo nhịp tim.

- Hiển thị:


+) Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 5 inch.


+) Độ phân giải màn hình: 800 x 480 hoặc cao hơn.


+) Hiển thị dữ liệu dạng sóng, thông tin bệnh nhân, các cảnh báo tuột điện cực và không có thiết bị 
ghi…

- Bộ nhớ trong lưu trữ tối thiểu ≥ 500 kết quả đo.

- In ấn:


+) In nhiệt 


+) Tốc độ ghi: tối thiếu 5, 10, 12,5, 25, 50 mm/giây.


+) Loại giấy hỗ trợ: giấy in nhiệt chia ô theo mm.

 Nguồn điện:


+) Sử dụng điện áp 100 VAC – 240 VAC trực tiếp qua bộ nắm dòng (adapter).


+) Trang bị pin Li-Ion tái sạc, đặt trong máy đề dùng khi không có điện lưới, dung lượng ≥ 2000 mAh, sạc trực tiếp qua bộ nắn dòng.

Cổng kết nối:


+) Hỗ trợ tối thiếu cổng USB 2.0, LAN, thẻ nhớ SD. 
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	Máy hút dịch chạy điện
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: máy được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạm vi cung cấp:

- Máy chính kèm xe đẩy: 01 chiếc

- Pedal đạp chân: 01 chiếc.
- Bình hút dịch: 02 chiếc.

- Van: 01 bộ.

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Loại máy hút dịch, đờm dãi 02 bình.

- Cơ chế chống nhiễm khuẩn.

- Lưu lượng hút: ≥20L/min (760mmHg).

- Dung dịch bình chứa ≥ 2500mL/bình. 

- Chân không tối đa ≥ 80 kPa.

- Giải chân không điều chỉnh trong khoảng: ≥ 20 kPa đến mức chân không tối đa.
- Thời gian làm việc tối đa ≥ 30 phút.

- Độ ồn: ≤ 60 dB

- Nguồn điện đầu vào: 220VAC.
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- Bộ xử lý ảnh nội soi: 01 chiếc


- Nguồn sáng: 01 chiếc


- CCD Camera: 01 chiếc


- Dây dẫn sáng: 01 chiếc


- Đầu nối với ống soi: 01 chiếc


- Ống nội soi 0º: 01 chiếc


- Ống nội soi 70º: 01 chiếc


- Màn hình: 01 cái


- Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái


+) Công suất bóng đèn: trong giải 50 W - 100 W

.  
+) Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ


+) Nhiệt độ màu: ≥ 3000 K và ≤ 6500 K


- Xe đẩy chuyên dụng:


+) Loại: ≥ 02 tầng, có hộc kéo


+) Chất liệu: thép phủ sơn tĩnh điện


+) Nguồn điện: 110VAC -220VAC ±10%

	.  
	2
	Hệ thống
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	Bộ ghế khám và điều trị tai - mũi - họng
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: máy được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạm vi cung cấp:

- Ghế và toàn bộ phụ kiện đi kèm: 01 bộ.
- Pedal điều khiển hoặc bộ điều khiển có dây: 01 bộ.
- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ.

3. Thông số kỹ thuật:

- Cấu hình ghế gồm: phần tựa đầu, phần tựa lưng, mặt ghế, kê tay, phần đỡ chân và bàn để chân

- Chiều cao thấp nhất của ghế: trong giải 500 mm đến 550 mm.

- Khoảng điều chỉnh chiều cao của ghế: ≥ ± 200 mm.

- Lưng ghế có thể điều chỉnh chiều gấp trong khoảng ≥ 85o và  ≤ 180o.

- Điều khiển tối thiểu bằng điện: nâng/hạ ghế, gập/ngả lưng ghế.
- Cơ chế điều khiển điện: bằng bàn đạp chân hoặc bộ điều khiển có dây.

- Phần kê đầu có thể điều chỉnh được.

- Góc xoay ghế: đạt đến 360o.

- Góc xoay để tay ≥ 90o.
- Đế chân có thể gấp gọn ≥ 90o.
- Vật liệu ốp ghế: nhựa ABS hoặc tương đương.
- Chất liệu bọc ghế: giả da PU hoặc tương đương.
- Nguồn điện: 220VAC.
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	13
	Ống nghe
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: máy được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạm vi cung cấp:

- Ống nghe: 01 chiếc
- Đầu tai nghe: 01 cặp.

- Dây nghe: 01 chiêc.

- Gọng ống nghe: 01 chiếc.
- Tờ HDSD tiếng Việt: 01 tờ

3. Thông số kỹ thuật:

- Thiết kế mặt nghe: 02 mặt.

- Dây nghe làm bằng cao su nhiệt đới hóa, chống dầu.

- Chiều dài dây nghe: ≥ 50 cm.

- Gọng nghe mở rộng góc được.

- Loa ống nghe: làm bằng nhôm siêu nhẹ hoặc tương đương.
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	Ghế máy răng
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: thiết bị được đăng ký lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạm vi cung cấp:

- Ghế răng trọn bộ, gồm: ghế, tựa lưng, đỡ đầu: 01 bộ.
- Mâm điều trị chính với bộ phụ kiện đi kèm (như mô tả dưới đây): 01 bộ.  

- Mâm phụ tá với bộ phụ kiện đi kèm (như mô tả dưới đây): 01 bộ.  

- Bồn nhổ bằng sứ (hoặc tương đương): 01 chiếc.

- Đèn khám LED: 01 chiếc 

- Hệ thống cấp và xử lý nước/khí (như mô tả dưới đây): 01 bộ

- Pedal điều khiển: 01 bộ
- Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa với phụ kiện đi kèm: 01 bộ.
- Bộ tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ
3. Thông số kỹ thuật:

3.1 Ghế nha:

+) Mặt ghế, tựa lưng, tựa đầu: làm bằng mút PU (hoặc tương đương) bọc giả da simili.

+) Lưng ghế có thể nâng/hạ về phía sau.


+) Ghế có độ cao thấp nhất ≥ 400 mm, khoảng nâng/hạ ≥ 250 mm.

+) Tựa đầu có thể dịch chuyển kéo ra/thut vào (kiểu telescopic) trong khoảng ≥ 100 mm; nâng/hạ lên xuống góc ≥ 20o.

+) Điều khiển bằng motor 24 DC, không gây ồn.
3.2 Mâm điều trị chính:


+) Có trang bị đèn LED đọc phim.


+) Có bộ phận điều khiển bằng phím bấm.


+) Có hỗ trợ ≥ 5 đầu nối dụng cụ.


+) Trang bị tối thiểu 4 dụng cụ:


*) 02 tay khoan tốc độ cao.


*) 01 tay khoan tốc độ chậm.



*) 01 vòi xịt 3 chức năng.

+) Công tắc an toàn dừng khẩn cấp khi gặp sự cố.

3.3 Mâm phụ tá:


+) Có bộ phận điều khiển bằng phím bấm.


+) Có hỗ trợ ≥ 4 đầu nối dụng cụ.


+) Trang bị tối thiểu 3 dụng cụ:


*) 01 dụng cụ hút nước bọt.


*) 01 dụng cụ hút phẫu thuật.



*) 01 vòi xịt 3 chức năng.
3.4 Bồn nhổ:

+) Làm bằng sứ hoặc tương đương.


+) Di chuyển được tối đa 90° về phía bệnh nhân.
3.5 Đèn khám LED


+) Công nghệ đèn LED.

+) Màu ánh sáng lạnh ≤ 6000 K.


+) Độ sáng tối đa ≥ 20.000 Lux.

3.6 Hệ thống cấp và xử lý nước/hơi: chức năng tối thiểu:


+) Có 01 bình chứa nước đi kèm.

+) Có bộ phận làm ấm nước theo yêu cầu.


+) Trang bị bộ phận lọc nước ở các đường ra, có thể tháo rời vệ sinh được.


+)  Trang bị tính năng hút hơi và hút nước.

+) Có 01 vòi phun nước có thể điều chỉnh mức nước vào cốc.
3.7 Bộ phận pedal đạp chân: điều khiển tối thiểu:


+) Điều khiển rót nước vào cốc.

+) Điều khiển nâng/hạ phần lưng.


+) Điều khiển nâng hạ chân bàn.

3.8. Máy nén khí chuyên dụng

+) Loại máy nén không dầu, dùng trong nha khoa.


+) Trang bị hai đầu bơm.

+) Có đồng hồ hiển thị thông số.


+) Công suất: ≥ 3 HP.


+) Áp suất nén: ≥ 8 bar/0,8 MPa.


+) Lưu lượng hơi: ≥ 300 lít/phút.


+) Dung tích bình: ≥ 300 lít.


+) Bộ phụ kiện chuẩn đi kèm: (van, dây hơi, dây xả): 01 bộ.

+) Máy nén khí phải được cơ quan hợp pháp kiểm định an toàn bình chịu áp lực.

3.9 Nguồn điện


+) Nguồn điện cho máy nén khí và ghế nha: 220VAC.
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	II
	Sơ cứu, cấp cứu
	
	






- Tốc độ xông khí dung: ≥ 0,4 ml/phút

	.

- Áp suất hoạt động: ≥ 1 bar.

- Độ ồn: ≤ 60 dB

- Nguồn điện: 220 VAC.
	20
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	- Bộ điều áp, cột lưu lượng và tạo ẩm y tế: 01 bộ.
- Mask thở ô-xy + dây thở đi kèm: 02 bộ.

3. Thông số kỹ thuật:

- Dung tích bình ô-xy: trong giải 8 lít - 10 lít.

- Loại van bình: QF-2C.

- Chất liệu vỏ: Hợp kim 30CrMo.
- Độ dày bình: ≥ 5,7 mm.
- Bộ điều áp, cột lưu lượng và tạo ẩm y tế:

+) Giải lưu lượng: 1 – 15 lít/phút.

+) Bình tạo ẩm có dung tích ≥ 150 mL, có thang chia mực nước, làm bằng nhựa polycarbonate trong suốt hoặc tương đương. Bình chịu nhiệt và chịu áp suất cao.

+) Áp suất làm việc đầu vào tối đa: ≤ 15 Mpa/150 bar/ 2250 psi.

+) Áp suất làm việc đầu ra: 50 psi ± 10%.

+) Kích thước đồng hồ áp suất: 50 mm.

+) Áp suất đồng hồ cao nhất: ≤ 3500 psi/250 bar.

+) Cổng kết nối bình ô-xy: CGA540/0.903-14 NGO-RH-INT

+) Cổng đầu ra ô-xy: M12 * 1 mm.

- Mask thở ô-xy làm bằng nhựa PVC y tế hoặc tương đương.
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3. Thông số kỹ thuật:


- Bóp bóng: dùng cho người lớn từ 30 kg trở lên.


- Thể tích bóng:≥ 1800 ml

	.
- Thể tích túi trộn ô-xy: ≥ 2700 ml.
- Chiều dài dây dẫn ô-xy: ≥ 2 m.
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- Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: 01 chiếc
- Mặt nạ bằng silicone số # 3: 01 chiếc
- Túi trộn khí ô-xy: 01 cái 
- Dây dẫn khí ô-xy: 01 cái
- Airway (Banh miệng) cỡ số 60, 70, 80mm: 01 bộ 
- Hộp đựng bằng nhựa: 01 chiếc


3. Thông số kỹ thuật:

	- Bóp bóng dùng cho trẻ em từ 5 đến 30 kg.

- Thể tích bóng: ≥550 ml.
- Túi trộn khí: ≥ 2500 ml.
- Chiều dài dây dẫn ô-xy: ≥ 2 m.
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2. Thông số kỹ thuật:

	- Chức năng: hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, đùi và cẳng chân.

- Chỉ định cho trạm y tế xã: sơ cứu chấn thương gãy chân, chờ bó bột hoặc chờ chuyển lên tuyến trên.

- Vật liệu: 

+) Vải mút dệt kim.

+) Thanh định vị bằng kim nhôm: có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân.
+) Đai khóa kiểu velcro (băng nhám dính).

- Quy cách:


+) Dùng được cho cả đùi trái và đùi phải.


+) Tư thế nẹp: duỗi thẳng chân.


+) Nẹp bao từ đùi, khớp gối và cẳng chân. 


+) 6 đai velcro: 03 đai cố định nẹp theo ống đùi; 3 đai cố định ống cẳng chân.


+) Chiều dài của nẹp tùy thuộc vào kích thước theo số đo vòng đo đùi.

- Kích cỡ nẹp: loại phù hợp với số đo đui trung bình của người Việt Nam.
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2. Thông số kỹ thuật:

	- Chức năng: cố định gãy xương cánh tay, trật khớp vùng khuỷu tay, gãy cẳng tay sau chấn thương hoặc sau phẩu thuật.

- Chỉ định cho trạm y tế xã: sơ cứu chấn thương vùng cánh tay, khuỷu tay, cẳng tay chờ bó bột hoặc chờ chuyển lên tuyến trên .

- Vật liệu: 

+) Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí và vải cào lông.
+) Nẹp hợp kim nhôm.

+) Đai khóa kiểu velcro (băng nhám dính).

- Quy cách:


+) Tư thế nẹp: tay gấp góc vuông ở khuỷu tay, để trước ngực.


+) Nẹp bao từ cánh tay, vùng khuỷu, cảng tay đến bàn tay. 


+) 5 đai velcro cố định nẹp theo ống tay; 1 đai velcro cố định ngón trỏ.

+) 1 đai velcro ngắn giằng giữa phần cánh tay và cẳng tay đê giữ tư thế góc vuông và 1 đai velcro qua vai đỡ và cố định phần cảng tay. 


+) Chiều dài của nẹp tùy thuộc vào kích thước theo số đo cổ tay.
- Kích cỡ nẹp: loại phù hợp với cổ tay trung bình của người Việt Nam.
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	7
	Bộ nẹp cổ
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Phạm vi cung cấp:

- Nẹp: 01 bộ. 

- Tờ HDSD tiếng Việt: 01 tờ 

3. Thông số kỹ thuật:

- Công dụng: sơ cứu chấn thương cột sống cổ; trẹo cổ, căng quá mức; hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ.
- Chỉ định cho trạm y tế xã: cố định cột sống cổ sau chấn thương.
- Bộ nẹp cổ cứng gồm 02 miếng trước và sau làm bằng vật liệu nhựa EVA.

- Đai khóa kiểu Velcro (Băng nhám dính).

- Kích cỡ: phụ thuộc với chiều cao cổ người Việt.
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	8
	Cáng tay
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:
- Cáng: 01 chiếc.

- Đai bệnh nhân đi kèm: 01 bộ.

- Balô hoặc túi đựng đi kèm: 01 chiếc.
3. Thông số kỹ thuật:

- Cáng khung nhôm hoặc tương đương, mặt cáng bằng vải bạt canvas chịu lực.

- Cáng được hiết kế có thể gấp gọn theo chiều dọc và ngang.

- Có các kết cấu giằng ngang dọc bằng inox hoặc tương đương, đảm bảo chịu lực nhưng dễ dàng khi gấp gọn.

- Chân cáng: làm bằng thép, inox hoặc tương đương, chiều cao ≥ 100 mm, có bọc cao su hoặc nhựa cứng.

- Đầu cáng bọc có nắm bọc cao su nhựa cứng, có khía chống trơn trượt.

- Tải trọng: ≥ 100 kg.

- Kích thước mặt cáng: 1900 x 550 mm (D x R) ± 5%.
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	9
	Máy tạo oxy
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 máy
- Ống oxy xông mũi: 01 cái
- Cốc tạo ẩm và ống nối: 01 bộ
- Mặt nạ dưỡng khí: 01 cái
- Bộ lọc dự phòng: 01 cái
3. Thông số kỹ thuật:

- Máy tạo ô-xy có tính năng khí dung.

- Lưu lượng khí ra: 1 lít/phút ≤  đến ≥ 5 lít/phút.

- Độ tinh khiết ô-xy: 93% ± 3%

- Có tính năng hẹn giờ.

- Màn hình hiển thị lưu lượng, độ tinh khiết ô-xy và thời gian sử dụng.

- Có ngường báo động độ tinh khiết ô-xy.

- Độ ồn: ≤ 50 Db

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC.
	11
	Máy



- Lưỡi cong Macintosh số 3


- Lưỡi cong Macintosh số 4


- Cán pin trung


- Hộp đựng


	- Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn.

- Cán sử dụng 2 pin trung type C.
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- Lưỡi cong Macintosh số 1


- Lưỡi cong Macintosh số 2


- Cán pin tiểu


- Hộp đựng


	- Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn.

- Cán sử dụng 2 pin tiểu type AA.
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	III
	Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng
	
	

	1
	Xe tiêm
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp:

- Xe tiêm: 01 chiếc

- Xô đựng vật dụng đi kèm: 01 chiếc.

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Xe có 02 tầng khay, mỗi tầng đều có thanh lan can 4 phía, làm bằng inox ống≥  Ø13.

- Dưới khay trên có ngăn kéo có khóa, thiết kế 01 hoặc 02 ngăn, được lắp ray trượt, đóng mở nhẹ nhàng, có khóa.
- Tầng khay, hộc bàn làm bằng inox tấm dày ≥ 0.8 mm.

- Tầng khay dưới có xương tăng cứng cho mặt khay.
- Chân xe được làm bằng inox ống ≥ Ø25, uốn chữ U, độ dày ≥ 0.7 mm.
- 04 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa.

- Có 01 xô inox đi kèm, đường kính mặt đáy ≥ Ø160, mặt trên ≥ Ø230, độ sâu ≥ 220 mm, độ dày ≥ 3 mm.
- Kích thước: 600 x 400 x 750 mm (D x R x C) ± 5%.
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- Xe có 02 tầng khay, làm bằng inox tấm, độ dày ≥ 0,8 mm


- Kích thước : 600 x 400 x 750 mm

	 (D x R x C) ± 5%..
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	3
	Bàn tiểu phẫu
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:
- Bàn: 01 chiếc.

- Đệm đi kèm: 01 chiếc.

3. Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Cấu hình 2 phần, phân thân và phần đầu nâng/hạ được bằng tay.

- Phần đầu nâng được góc từ 0o đến ≥ 45o.

- Mặt bàn làm bằng inox tấm, độ dày ≥ 0,7 mm.

- Chân bàn làm bằng ống inox ống ≥ ∅32, độ dày ≥ 0.7 mm.
- Giằng chân ngang dọc làm bằng inox ống ≥∅19, độ dày ≥ 0.7mm.

- Giằng chống khung nâng đầu làm bằng inox ống ≥∅16, độ dày ≥1. 0mm.

- Thanh răng nâng đầu dày ≥ 2 mm.

- Đêm mút PU hoặc tương đương, bọc giả da simili, độ dày ≥ 50 mm.

- Chân bàn bọc cao su.

- Kích thước: 1900 x 600 x 700 mm (D x R x C) ± 5%.
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	4
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:
- Kẹp mạch máu răng cưa 14 cm: 01 cái
- Kẹp mạch máu cong có mấu 14cm: 01 cái
- Kẹp phẫu tích răng cưa 14.5 cm: 01 cái
- Kẹp phẫu tích 1*2 răng 130 cm: 01 cái
- Banh /Farabop 125 mm: 01 cái
- Kéo cắt chỉ thẳng 11cm: 01 cái
- Kéo phẫu thuật 14.5 cm: 01 cái
- Kìm kẹp kim 16 cm: 01 cái
- Kẹp khăn  14 cm: 01 cái
- Cán dao mổ số 3: 01 cái
- Mở miệng người lớn  14 cm: 01 cái
- Dụng cụ đè lưỡi 14cm: 01 cái
- Hộp đựng: 01 cái
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	5
	Giá treo dịch truyền
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:
- Giá treo: 01 chiếc.

3. Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Giá làm bằng thép inox tròn, ≥ ∅25.

- Giá có thể điều chỉnh được chiều cao bằng núm vặn, khoảng điều chỉnh được từ 1,2 m ≤  đến ≥ 1,8 m.

- Chân giá làm bằng inox hộp (kích thước hộp 25 x50 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0,7 mm.

- Chân giá có 4 bánh xe, có phanh hãm.

- Số móc treo chai, lọ truyền ≥ 3.
	42
	Cái


- Kích thước: 800 x 400 x 1600 (mm)

	 ± 5%.
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	7
	Bộ mở khí quản cho người lớn
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp tham khảo 

- Kẹp gắp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng 24cm: 01 cái
- Chén thép không rỉ (105x45) mm: 01 cái
- Chén đựng dịch sát khuẩn, (105x45)mm: 01 cái
- Cán dao số 3: 01 cái
- Kẹp phẫu tích cong: 02 cái
- Kẹp không mẫu thẳng: 01 cái
- Nhíp có mấu 1x2, 16 cm: 01 cái
- Kéo cong Metzenbaum, 18 cm: 01 cái
- Kéo phẫu tích thẳng, đầu nhọ/tù 18 cm: 01 cái
- Banh Farabeuf 12.5 cm: 01 cái
- Simon  retractor  22cm: 01 cái
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	8
	Bộ mở khí quản cho trẻ em
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:

- Kẹp gắp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng 24cm: 01 cái
- Bowl stainless steel (105x45) mm: 01 cái
- Chén đựng dịch sát khuẩn, (105x45)mm: 01 cái
- Cán dao số 3: 01 cái
- Kẹp phẫu tích cong: 02 cái
- Kẹp không mẫu thẳng: 01 cái
- Nhíp có mấu 1x2, 16 cm: 01 cái
- Kéo cong Metzenbaum, 18 cm: 01 cái
- Kéo phẫu tích thẳng, đầu nhọ/tù 18 cm: 01 cái
- Banh Farabeuf 12.5 cm: 01 cái
- Simon  retractor  22cm: 01 cái
	21
	Bộ

	9
	Kẹp lấy dị vật cho người lớn
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau.

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuât:

2. Cấu hình cung cấp khảo:

- Kẹp lấy dị, kích thước phù hợp cho người lớn: 01 chiếc. 
	22
	Bộ

	10
	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau.

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuât:

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:

- Kẹp lấy dị, kích thước phù hợp cho trẻ em: 01 chiếc
	22
	Bộ



- Kìm nhổ răng hàm - hàm trên: 01 cái


- Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: 01 cái


	- Kìm nhổ răng hàm - hàm dưới: 01 cái
	22
	Bộ

	IV
	Y dược cổ truyền
	
	

	1
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Giường: 01 chiếc

- Đệm: 01 chiếc

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Thiết kế có khoét lỗ thở.

- Khung trên làm bằng inox hộp 30 x 30 mm (hoặc tương đương), độ dày ≥ 0,7 mm.

- Khung dưới làm bằng inox hộp 25 x 25 mm (hoặc tương đương), độ dày ≥ 0,7 mm.

- Khung dưới có thanh giằng, làm bằng inox  hộp, kích thước 10 x 20 mm (hoặc tương đương), độ dày ≥ 0,6 mm..

- Chân giường làm bằng inox tròn ≥ Ø40, hoặc inox hộp, 

- Chân giường có bọc cao su.

- Đệm: mút PU hoặc tương đương, bọc giả da simili, có độ dày ≥ 100 mm.
- Khả năng chịu lực: ≥ 250 kg.

- Kích thước khung: 1900  x 650 x 650 (D x R x C) mm ± 5%.
	16
	Cái

	2
	Máy điện châm
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 chiếc

- Dây nối: 06 chiếc

- Kẹp kim châm và điện cực: 06 bộ

- Tấm điện cực: 06 bộ

- Hộp vỏ máy đi kèm: 01 chiếc

- Sách HDSD tiếng Việt: 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Có thể châm cứu dùng kim hoặc không kim.

- Dạng sóng xung đầu ra: hai chiều không đối xứng

- Tần số xung đầu ra: Sóng liên tục, sóng gián đoạn, sóng xa.
- Số kênh đầu ra: 06 kênh.

- Tần số xung: Có thể điều chỉnh trong khoảng 1 ~ 100Hz.
- Năng lượng đầu vào: ≤ 10 VA

- Năng lượng đầu ra: ≤ 0,3 VA 

- Nguồn điện: DC9V hoặc/và AC110 - 220V.
	31
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	3
	Đèn hồng ngoại điều trị
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Cột đèn có chân đế, bộ phần điều khiển, kèm dây nguồn: 01 bộ

- Bóng đèn tần phổ: 01 chiếc

3. Thông số kỹ thuật:

- Thân đèn: làm bằng Inox 201 hoặc tốt hơn. 

- Giải chiều cao của thân đèn điều chỉnh được từ 1m ≤  và ≥ 1,7 m.

- Chóa đèn: ≥ Φ16

- Chân đèn: làm bằng gang đúc 3 cạnh, có 3 bánh xe.

- Đui đèn: vật liệu ceramic E27 chịu nhiệt hoặc tương đương, sử dụng được cho nhiều loại bóng đèn khác nhau.

- Góc điều chỉnh đầu đèn: ≥ ± 30o
- Bóng đèn hồng ngoại: công suất trong giải ≥ 60 W và ≤ 275 W.

- Thời gian hẹn giờ: từ 0 đến ≥ 30 phút.

- Nguồn điện: 220VAC.
	16
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	4
	Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 chiếc 
- Dây nguồn: 01 dây. 
- Tấm điện cực: 02 đôi. 
- Túi nhung: 01 đôi. 
- Dây đai: 01 bộ.
- Cầu chì: 02 chiếc. 
- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ.

3. Thông số kỹ thuật:

- Dạng sóng: trung tần.

- Có màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương.

- Hỗ trợ tối thiểu 9 dạng sóng trung tần.

- Số phương thức điều trị tích hợp trong máy: ≥ 10.

- Dải tần số: ≤ 2 kHz và ≥ 10 kHz.

- Tần số điều biến là 0 ~ 150 Hz.

- Giải xung: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dung sai ±5%.

- Nhiệt độ gia nhiệt ≤ 60oC với ≥ 10 mức điều chỉnh nhiệt độ.

- Công suất đầu vào: ≤ 50 VA.

- Dòng điều đầu ra: ≤ 100 mA.

- Thời gian sử dụng: liên tục ≥ 24 giờ.

- Thời gian điều trị mỗi phác đồ: trong giải 20 phút -  30 phút.

- Độ ồn ≤ 60 dB.

- Nguồn điện: 220VAC.
	9
	Máy


	- Ngăn kéo làm bằng inox tấm có độ dày ≥ 0.5 mm 

- Kích thước ô kéo: 200 x 200 (D x R) mm ± 5%, chiều sâu ô kéo ≥ 400 mm.

- Ô kéo được thiết kế ray trượt, kéo ra/đóng vào nhẹ nhàng.

- Chân có thiết kế bánh xe hoặc bọc cao su.
	8
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	6
	Máy xông thuốc bộ phận
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 chiếc

- Phụ kiện đi kèm (nếu có): 01 bộ

- Sách HDSD tiếng Việt: 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Số kênh xông thuốc: ≥ 1 kênh.

- Nguyên lý hoạt động: đun sôi, hóa hơi và phun sương.

- Điều khiển bằng vi xử lý. Dùng phím điều khiển.

- Màn hình LCD hiển thị thông số cài đặt, thông số điều trị và cảnh báo.

- Gia nhiệt bằng điện để tạo hơi xông thuốc cho từng bộ phận cơ thể.

- Bộ phận gia nhiệt và cấp hơi làm bằng inox 304 hoặc tương đương.

- Thời gian đun nóng: ≤ 20 phút.

- Dung tích hữu dụng: từ ≥1,8 lít đến ≤ 3 lít.

- Mức công suất gia nhiệt cài đặt: ≥ 5 mức với giải công suất từ ≥ 500W đến ≤ 1500W.

- Thời gian điều trị: từ 0 đến ≥ 90 phút. Có trang bị đồng hồ đếm ngược.

- Có trang bị cảm biến nhiệt độ và cảm biến mức nước (báo cạn)

- Có chức năng tạm dừng điều trị.

- Nguồn điện: 220VAC.
	6
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	7
	Máy sấy dược liệu
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính + dây nguồn: 01 bộ

- Bộ khay và phụ kiện đi kèm: 01 bộ

- Tài liệu HDSD tiếng Việt: 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Chất liệu vỏ tủ: Inox 304 hoặc tương đương.

- Cửa kính chịu nhiệt hoặc cửa Inox 304 hoặc tương đương.

- Màn hình hiển thị nhiệt độ: LCD hoặc tương đương.

- Chế độ hẹn giờ.

- Số khay sấy: ≥ 5 khay.

- Đường kính khay: ≥ 30 cm.

- Khay lằm bằng Inox 304 hoặc tương đương.

- Giải nhiệt độ sấy: 30oC – 90oC.

- Thời gian sấy: ≤ 90 phút. 

- Công suất sấy: ≥ 1500 kW.

- Có lỗ thoát hơi.

- Chân máy có 4 bánh xe có khóa hãm.

- Nguồn điện: 220VAC.
	5
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	V
	Sản, kế hoạch hóa gia đình
	
	

	1
	Máy Doppler tim thai


	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính + đầu dò: 01 bộ

- Pin đi kèm máy: 01 bộ.

- Gel đi kèm máy: 01 hộp

- Vỏ đựng máy: 01 chiếc.

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Thiết kế: loại càm tay, nhỏ gọn.

- Màn hình: LCD rộng, loa âm thanh rõ ràng.

- Độ nhạy đầu dò: đo và xác định nhịp tim thai từ 10 tuần tuổi trở lên.
- Dải nhịp tim: ≤ 50 bmp đến ≥ 240 bpm.
- Độ chính xác HFR: ≤ ±3%.

- Tần số sóng siêu âm: 2MHz.

- Cường độ sóng siêu âm: < 10mW/cm2
- Công suất phát thanh loa trong máy: ≥ 1.0 W.

- Kết nối với máy tính qua card âm thanh.
- Nguồn hoạt động: pin tiểu AA.
	18
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	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp:

- Bàn khám: 01 chiếc

- Bộ phụ kiện đi kèm (cụm đỡ chân, khay hứng dịch): 01 bộ

- Đệm cao su

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Mặt bàn bằng inox tấm, độ dày ≥ 1 mm.

- Mặt bàn chia làm hai phần: tựa lưng có thể điều chỉnh từ 0o đến ≥ 60o; phần ngồi cố định.

- Bàn có cụm đỡ chân, có thể nâng hạ được và xoay quanh 1 điểm.

- Khung bàn làm bằng inox ống ≥ Ø25 và cố độ dày ≥ 1 mm.

- Khay hứng dịch có thể tháo rời.

- Chân bàn bọc cao su.

- Đệm dày ≥ 50 mm, bọc vải da simili.

- Kích thước: 1350 x 650 x 800 mm (D x R x C) ± 5%.
	14
	Bộ

	3
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	1. Yêu cầu cung cấp:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Phạm vi cung cấp:
- Bàn đẻ: 01 chiếc

- Bộ đệm đi kèm: 01 bộ

- Khung bước lên bàn: 01 chiếc. 

- Khay hứng dịch: 01 chiếc

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Bàn đẻ có kêt cấu 3 phần: phần đỡ đầu và lưng nâng hạ được, phần kê mông và phần bàn động có thể thay đổi độ cao và đẩy gọn vào khung bàn.

- Khung chính được làm bằng inox ống ≥ Ø32 độ dày ≥ 1 mm.

- Giá đỡ chân làm bằng nhôm hoặc inox, có thể điều chỉnh độ cao bằng núm vặn và quay được các hướng.

- Khung nâng đầu bằng inox ống ≥ Ø25, độ dày ≥ 1 mm, phủ tấm inox dày ≥0.8 mm.

- Khung bàn động làm bằng inox ống ≥ Ø32, độ dày ≥ 1 mm.

- Độ nâng phần đầu và lưng: từ 0o đến  ≥ 45o.

- Bàn có khay hứng dịch làm bằng inox.

- Khung bước lên bàn có 2 bậc, khung chân làm bằng inox tròn, chân bọc cao su, kích thước 450 x 400 x 350 mm (D x R x C) ± 5%.

- Kích thước tổng thể: 1900 x 685 x 800 mm (D x R x C) ± 5%.
	5
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	4
	Bộ dụng cụ khám thai
	1. Yêu cầu cung cấp:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Phạm vi cung cấp tham khảo:
- Thước dây: 01 cái
- Thước đo cổ tử cung: 01 cái
- Mỏ vịt: 01 cái
- Ống nghe tim thai: 01 cái
- Khay đựng dụng cụ (không nắp): 01 cái
	22
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	5
	Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	1. Yêu cầu cung cấp:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Phạm vi cung cấp tham khảo:
- Kẹp mạch máu 16 cm, đầu thẳng có mấu: 01 cái
- Kẹp mạch máu cong 16 cm: 01 cái
- Kéo mổ 16 cm, 2 đầu tù: 01 cái
- Kéo mayo 18 cm: 01 cái
- Kẹp rốn: 02 cái
- Kéo 14 cm: 01 cái
- Nhíp không mấu 16 cm: 01 cái
- Kẹp kim 16 cm: 01 cái
- Kẹp khăn: 02 cái

- Khay đựng dụng cụ: 01 cái
	7
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	6
	Bàn để dụng cụ
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Cấu hình cung cấp: 
- Bàn: 01 chiếc.

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Khay inox được gập sâu ≥ 20 mm, độ dày ≥ 1 mm, kích thước 500 x 360 mm (D x R) ± 10%. 

- Khung trụ bàn có thể tăng giảm chiều cao bằng núm tay vặn, làm bằng inox tròn hoặc inox hộp với thông số phù hợp.

- Khung chân kiểu chữ U hoặc chữ T được làm bằng inox tròn hoặc inox hộp với quy cách phù hợp.

- Chân bàn có 04 bánh xe, 02 bánh có khóa hãm.
	16
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	7
	Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Cấu hình cung cấp: 
- Bàn: 01 chiếc.

- Đệm đi kèm: 01 chiêc.

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Khung bàn được làm bằng inox hộp vuông, kích thước 30 x 30 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0,8 mm.
- Mặt bàn bằng inox tấm, độ dày ≥ 0,8 mm.

- Đệm mút PU hoặc tương đương, bọc giả da simili dày ≥ 50mm.
- Bàn có lan can 4 phía cao ≥ 50 mm, làm bằng inox ống.
- Bàn có tay đẩy.
- Giá dưới của bàn làm bằng inox hộp, kích thước 10x40 mm hoặc tương đương, các nan cách nhau 70 mm – 80 mm.
- Chân bàn có 04 bánh xe, 02 bánh có khóa.

- Kích thước: 1000 x 700 x 810 mm (D x R x C) ± 5%.
	7
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	8
	Bộ hồi sức trẻ sơ sinh
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 13 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:
- Bộ đặt nội khí quản (tay cầm với lưỡi thẳng size 0 và 01) và đèn pin cần tay kiểu penlite: 01 bộ.

- Airways (size 000, 00 và 0) silicone: 01 bộ (03 chiếc).
- Mask thở (size 00 và 01): 01 bộ (02 chiếc).

- Bóng bóp oxy với túi silicon 250 mL và ống dây oxy có van giảm áp: 01 bộ.
- Máy hút dịch chân không bằng tay với bình hút dich chân không làm bằng PC trong suốt, dung tích 500 mL: 01 bộ.

- Túi đựng có dây đeo: 01 chiếc.
	10
	Bộ

	9
	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng 

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:
- Kéo phẫu thuật, 18 cm,2 đầu tù, thẳng: 01 chiếc.
- Kẹp bông băng  thẳng, ngàm răng cưa 24 cm: 01 chiếc.
- Kẹp săng Mayo  14 cm: 01 chiếc.
- Kẹp  săng Schroeder, 23 cm: 01 chiếc.
- Kẹp bông băng Foerster, cong, răng cưa, 18 cm: 01 chiếc.
- Kìm mang kim Hegar 20 cm: 01 chiếc.
- Catheter kim loại 16cm x 4 mm: 01 chiếc.
- Kéo (góc) rạch tầng sinh môn Braun-Stadler, 14.5 cm: 01 chiếc.
- Banh giữ 15.9 cm,  3×4 răng, nhọn: 01 chiếc.
- Kéo nhọn, cong 17 cm: 01 chiếc.
- Kéo cắt dây rốn 10 cm: 01 chiếc.
- Kéo phẫu thuật, 14.5 cm, 2 đầu nhọn/tù, thẳng: 01 chiếc.
- Kim khâu, cong (không mã): 03 chiếc.
- Khay đựng dụng cụ  01 chiếc.
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- Mỏ vịt trung: 01 chiếc


- Móc vòng: 01 cái


- Thước đo tử cung 330 x 4 mm: 01 cái




- Khay đựng dụng cụ D270xR210xC40 mm: 01 cái

	- Kẹp Schroeder  23 cm: 01 cái
	13
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- Giải công suất: ≥ 60 W và ≤ 100 W


- Chiều cao cột đèn: ≤ 1 m đến ≥ 1,7 m. 


- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng ± 30cm.

	- Đuôi đèn: chất liệu ceramic E27 hoặc tương đương, cho phép sử dụng nhiều loại bóng đèn.

- Bóng đèn:công suất ≥ 60W.

- Chân đèn: có ≥ 3 chân, có bọc cao su.
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	12
	Cân trẻ sơ sinh
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: đạt chứng chỉ ISO-9001, kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009, phù hợp OIML R76-1:2006.
2. Thông số kỹ thuật:
- Giải cân: từ ≤ 500 g đến ≥ 20 kg.

- Giá trị độ chia: 50g.
- Sai số tối thiểu: ± 25 g; tối đa: ± 75 g.

- Chất liệu:

+) Mặt số làm bằng nhựa ABS trắng hoặc tương đương.
+) Đĩa cân làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 564 x 266 x 80 mm (D x R x C) ± 5%.
+) Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện.
+) Phần vỏ sắt sơn tĩnh điện.
+) Mặt cân làm bằng kính nhựa PC trong suốt hoặc tương đương.
	23
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	13
	Monitor sản khoa 02 chức năng
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

2. Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính + máy in nhiệt tích hợp: 01 bộ
- Đầu dò theo dõi tim thai nhi: 01 cái
- Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung : 01 cái
- Bộ phân ghi dấu: 01 chiếc
- Giấy in đi kèm máy: 01 cuộn
- Gel siêu âm: 01 hộp
- Dây nguồn + nắm dòng (Adapter): 01 cái
- Phụ kiện tiêu chuẩn khác (nếu có): 01 bộ

- Tờ HDSD tiếng Việt: 01 tờ

3. Thông số kỹ thuật:

- Chức năng: theo dõi nhịp tim thai nhi (FHR) và cơn gò tử cung (TOCO).

- Hiển thị: 

+) LCD TFT (hoặc tương đương) ≥. 7 inches.


+) Hiển thị 3 kênh (FHR I, FHR II, UC).

- Đo tim thai:

+) Kiểu đo: đo bên ngoài.

+) Phạm vi đo: ≤ 30 nhịp và ≥ 240 nhịp (bmp).

+) Sai số: ± 2 nhịp.

+) Tần sô siêu âm: 1 MHz

+) Cường độ siêu âm: ≤ 10 mW/cm2.

- Đo cơn gò tử cung (CTG):


+) Kiểu đo: đo bên ngoài.


+) Pham vi đo: từ 0 đơn vị đến ≥ 99 đơn vị


+) Có kiểm soát tham chiếu (Zero).

- In ấn:


+) Máy in nhiệt dạng liên tục tích hợp trong máy.

+) Tốc độ in thường: 1, 2 và 3 cm/phút, có chế độ in nhanh.

- Nguồn điện:


+) Có thể sử dụng điện lưới 220VAC qua bộ nắm dòng Adapter đi kèm.

+) Có pin hiệu suất cao, tái sạc tích hợp trong máy để dự phòng mất điện.
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	VI
	Xét nghiệm
	
	

	1
	Hộp vận chuyển bệnh phẩm


	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Hộp vận chuyển: 01 cái
- Thanh giữ nhiệt lạnh đi kèm hộp: 01 bộ.
- Nhiệt kế chuyên dụng đi kèm: 01 chiếc.
- Tờ HDSD tiếng Việt: 01 tờ

3. Thông số kỹ thuật:

- Thể tích hộp ≥ 12 lít.
- Vật liệu vỏ ngoài và lớp trong hộp: nhựa PP hoặc tương đương.
- Vật liệu cách nhiệt: PU hoặc EPS.
- Nhiệt độ bảo quản trong giải: 2 ºC – 8 ºC.

- Thời gian giữu nhệt lên đến: ≥ 24 giờ.

- Hoạt động được với nhiệt độ bên ngoài lên đến ≥ 43oC.

- Có nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ bên trong.
	20
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- Kiểu tủ: nằm


- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp


- Chế độ rã đông: Tự động


- Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý


- Cơ chế cảnh báo quá ngưỡng nhiệt; cảnh báo lỗi cảm biến

	.
- Tủ có chân đế bọc cao su hoặc tương đương.

- Nguồn điện: 220 VAC – 240 VAC
	17
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	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính + máy in nhiệt tích hợp: 01 bộ
- Bộ que thử nước tiểu tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Loại máy: xét nghiệm nước tiểu bán tự động.
- Thông số đo: đọc được que thử nước tiểu tối thiểu 10 thông số hoặc nhiều hơn.

- Công suất xét nghiệm: ≥ 60 test/giờ.

- Lưu trữ kết quả test: ≥ 900 test.

- Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương. 

- Điều khiển bằng phím bấm. 

- Máy in nhiệt tích hợp trong máy.

- Cổng kết nối: hỗ trợ tối thiểu cổng RS-232 và PS/2 (kết nối máy tính, bàn phím hoặc máy đọc barcode)
- Nguồn điện: 220VAC.
	1
	Máy


- Thân kính: 01 cái


- Vật kính tiêu sắc chống mốc 4X: 01 cái


- Vật kính tiêu sắc chống mốc 10X: 01 cái


- Vật kính tiêu sắc chống mốc 100X: 01 cái


- Dây điện nguồn: 01 cái


- Vải lau: 01 cái


- Vật kính: Các vật kính tiêu sắc 4x, 10x, 40x (chịu tải bằng lò xo), 100x (chịu tải bằng lò xo, dầu), có cơ chế chống nấm mốc

	.

- Bộ tụ quang theo máy.

- Độ hội tụ: chế độ điều chỉnh độ hội tụ tinh và thô đồng trục cho hoạt động mượt hơn.

- Nguồn sáng: LED, có thể điều chỉnh độ sáng.
- Nguồn điện: giải 100 VAC – 240 VAC
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	VII
	Tiệt trùng
	
	

	1
	Tủ sấy
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 chiếc
- Bộ phụ kiện đi kèm (bảng kệ và ray bảng kệ): 01 bộ
- Sách HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Vỏ tủ: thép sơn tĩnh điện.

- Nội thất buồng sấy: thép Inox 304 hoặc tương đương.

- Công nghệ sấy: đối lưu tự nhiên hoặc tương đương.

- Dung tích buồng:sấy ≥ 30 lít.

- Giải nhiệt độ sấy: ≤ 20oC và ≥ 250oC.
- Điều khiển bằng vi xử lý.
- Cài đặt nhiệt độ/ Hiển thị: LED kỹ thuật số hoặc tương đương
- Điều khiển nhiệt độ: PID

- Cảm biến nhiệt độ/cảm biến ngăn quá nhiệt: Cặp nhiệt điện lớp K.
- Số giá kệ: ≥ 02 kệ.

- Số bậc thang kệ: ≥ 5 bậc.

- Có lỗ thoát khí.
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	2
	Nồi hấp tiệt trùng

	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 chiếc

- Bộ phụ kiện đi kèm: 01 bộ

- Sách HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Dung tích buồng: ≥ 24 lít.
- Công suất tiêu thụ của bộ gia nhiệt: trong giải 1400 W - 1600 W.
- Giải nhiệt độ hoạt động: ≥ 1050C và ≤ 1340C. 
- Thời gian tiệt trùng từ 0  đến ≤ 60 phút.
- Hiển thị nhiệt độ /áp suất: bằng đồng hồ gauge.
- Có van an toàn.
- Có cảnh báo quá nhiệt.
- Có cảnh báo mức nước thấp.
- Cấp nước, xả nước thủ công/bằng tay.
- Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ.
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	VIII
	Khu vực lưu người bệnh
	
	


	- Khung giường bằng inox hộp, kích thước 25x50 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.7 mm.

- Vạc giường bằng inox hộp, kích thước 13 x 26 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.5 mm.

- Nam dọc hai đầu giường bằng inox ống ≥ ∅13 mm.

- Cọc màn làm bằng inox ống ≥ Ø16, được uốn cong chữ U để treo vật dụng cá nhân, có móc màn.

- Chiều cao từ mặt đất đến cọc màn ≥ 1600 mm.

- Chiều cao từ mặt giường đến sàn: trong giải 500 mm – 600 mm.

- Chân giường bằng inox ống, ≥ Ø32, độ dày ≥ 0.7 mm, uống cong chữ U, chân có bọc cao su.

- Kích thước giường: 1900 x 900 mm (D x R) ± 5%.

- Khả năng chịu tải: ≥ 250 kg.
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	IX
	Khám phụ khoa
	
	

	1
	Bàn khám phụ khoa
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp:

- Bàn khám: 01 chiếc

- Bộ phụ kiện đi kèm (cụm đỡ chân, khay hứng dịch): 01 bộ

- Đệm cao su

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Mặt bàn bằng inox tấm, độ dày ≥ 1mm.
- Mặt bàn chia làm hai phần: tựa lưng có thể điều chỉnh từ 0o đến ≥ 60o, phần ngồi cố định.

- Bàn có cụm đỡ chân, có thể nâng hạ được và xoay quanh 1 điểm.

- Khung bàn làm bằng inox ống ≥ Ø25 và cố độ dày ≥1 mm.

- Khay hứng dịch có thể tháo rời.

- Chân bàn bọc cao su.

- Đệm dày ≥ 50 mm, bọc vải da simili.

- Kích thước: 1350 x 650 x 800 mm (D x R x C) ± 5%.
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	2
	Bộ dụng cụ khám phụ khoa
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:

- Mỏ vịt: 01 cái
- Thước đo cổ tử cung: 01 cái
- Nạo tử cung, dài 30cm: 01 cái
- Nong tử cung: 01 cái
- Kẹp polip tử cung: 01 cái
- Hộp đựng inox: 01 cái
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	3
	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau

- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng:

2. Cấu hình cung cấp tham khảo:
- Kẹp Schroeder (Pozzy): 01 cái
- Van âm đạo: 02 cái
- Kéo thẳng mũi tù/tù, dài 16cm: 01 cái
- Kẹp kim, dài 16cm: 01 cái
- Kẹp săng dài 13,5cm: 01 cái
- Kẹp phẫu tích dài 16 cm: 01 cái
- Hộp đựng inox: 01 cái
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	X
	Danh mục thiết bị khác và số lượng tối thiểu của trạm y tế tuyến xã 
	
	


	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Tủ đầu giường: 01 chiếc.
- Bộ phụ kiện đi kèm (nếu có): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Chất liệu: Nhựa ABS hoặc tương đương.
- Nóc tủ được đúc liền, có gờ nổi để tránh rơi các vật dụng để trên nóc.

- Khay bàn ăn bằng nhựa, có thiết kế dạng ngăn kéo, kéo ra/đóng vào nhẹ nhàng và gọn gàng.

- Ngăn kéo để đồ có thiết kế tay nắm âm, có ray trượt giúp đóng/mở dễ dàng.

- Khoang tủ dưới có hai ngăn, 01 giá kê nhựa, có cánh mở và tay nắm âm.

- Hai bên thành tủ có móc treo khăn, móc có thể mở ra và gập gọn.

- Chân tủ có đế cao su hoặc thiết kế dạng bánh xe.

- Kích thước 480 x 480 x 760 mm (D x R x C) ± 5%.
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	2
	Bàn khám bệnh
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Bàn khám bệnh: 01 chiếc.
- Đệm đi kèm: 01 chiếc.

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Có thiết kế 2 phần: phần thân cố định, phần đầu nâng hạ được.
- Bàn được thiết kế có thể tháo rời, tiện cho việc vận chuyển.

- Góc nâng hạ phần đầu tối đa ≤ 45o, với tối thiểu ≥ 5 mức nâng hạ.
- Mặt bàn làm bằng inox tấm, độ dày ≥ 0,8 mm.

- Chân bàn làm bằng inox ống ≥ ∅32, độ dày ≥ 0.7mm hoặc inox hộp, kích thước 30 x 30 mm (hoặc tương đương), độ dày ≥ 0,8 mm.
- Chân bàn có 2 thanh giằng ngang và 1 thanh giằng dọc bằng thép inox ống hoặc hộp có kích thước phù hợp.

- Chân bàn có bọc đế cao su.

- Đệm: xốp PU hoặc tương đương, độ dày ≥ 50 mm, bọc giả da simili.

- Kích thước: 1900 x  600 mm (D x R) ± 5%, chiều cao trong giải 600 mm - 700 mm.
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	- Ngăn kéo làm bằng inox tấm, có độ dày ≥ 0.5 mm 

- Kích thước ô kéo: 200 x 200 mm (D x R) ± 5%, chiều sâu ô kéo ≥ 400 mm.
- Ô kéo được thiết kế ray trượt, kéo ra/đóng vào nhẹ nhàng.

- Chân tủ có thiết kế bánh xe hoặc bọc cao su.
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	4
	Giá, kệ đựng dược liệu
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Giá: 01 chiếc

- Phụ kiện đi kèm (nếu có): 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.

- Kết cấu có 4 tầng kê, cách đều nhau. tất cả các mặt xung quanh trống.
- Khung bằng inox hộp, kích thướng 50 x 50 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 1 mm.

- Các tầng kê có kết cấu khung đỡ inox tấm chữ L, độ dày ≥ 1 mm, có thiết kế thanh giằng chịu lực.
- Mỗi tầng kê có lan can chống rơi bao quanh, độ cao ≥ 30 mm

- Mặt kệ làm bằng vật liệu composite trắng, độ dày vừa với độ dày khung đỡ.
- Giá kệ có 04 chân, bọc cao su.

- Kích thước kệ: 1500 x 450 x 1500 mm (D x Sâu x C) ± 5%.
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	5
	Bàn chia thuốc theo thang
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Phạm vi cung cấp: 

- Bàn: 01 bộ.
3. Thông số kỹ thuật:
- Công dụng của bàn: chia và gói thuốc đông y, thuốc nam/thuốc bắc trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế phường, xã.
- Bàn có kết cấu 2 phần: phần trên làm bằng kính; phần dưới làm bằng gỗ xoan đào đã qua xử lý mối mọt.
- Phần trên để thao tác chia thuốc:

+) Phần trên là một hộp kính 5 mặt, làm bằng kính liền khối, trong suốt, có độ dày ≥ 8 mm. Chiều cao hộp kính ≥ 200 mm. Bề mặt rộng và bề sâu của hộp kính tương đương với bề mặt bàn.
+) Bề mặt hướng về phía thầy thuốc để trống để phục vụ cho thao tác chia thuốc.

+) Phần trên chia làm 2 khoang đều nhau, được ngăn bởi 1 vách kính cùng độ dày.

- Phần dưới là các ô tủ chứa thuốc:
+) Làm bằng gỗ xoan đào đã qua xử lý mối mọt, sơn PU màu nhạt tự nhiên, độ dày 18 mm ± 3%. Riêng mặt sau và phần đề làm bằng vật liệu composite.

+) Phần dưới chia 4 buồng theo chiều dọc, có 3 vách ngăn. Mỗi buồng chia làm 3 tầng có 2 đợt gỗ. Tất cả các vách ngăn, đợt gỗ đều làm bằng gỗ xoan đào cùng độ dày và quy cách xử lý.

+) Phần dưới có tổng cộng 12 ô tủ thuốc. Mỗi ô tủ thuốc có ngăn kéo ra vào trượt ray. Mặt trước ngăn kéo có tay năm nổi và bảng ghi tên thuốc. Tất cả đều làm bằng gỗ xoan đào.

+) Chịu tải mỗi ngăn ≥ 15 kg.

- Phần để lắp chân tăng giảm chiều cao để tránh cập kênh và nâng bàn khi sàn ẩm ướt.

- Kích thước ô tủ: 290 x 475 ± 3%.

- Kích thước bàn (cả 2 phần): 1200 x 2000 x 800 mm (C x R x Sâu) ± 3%.
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	Dụng cụ sơ chế thuốc đông y
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Phạm vi cung cấp: 
- Rây inox: 01 chiếc

- Kéo thép không rỉ: 01 chiếc.
- Dao cầu cắt thuốc: 01 chiếc
- Sàng tre: 01 chiếc.
3. Thông số kỹ thuật:

- Rây inox:

+) Khung làm bằng inox 201 hoặc tốt hơn.


+) Đường kính rây: ≥ 250 mm


+) Thành rây cao ≥ 50 mm, độ dày ≥ 1 mm, có viền nổi trên và dưới.


+) Kích thước lỗ rây: MESH 300 (54 µm).

+) Có tay cầm hai bên, có thể gập gọn vào thành rây.

- Kéo thép không rỉ:


+) Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, độ dài ≥ 27 cm.


+) Cán dao làm bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, tay cầm bọc cao su chống trơn.

+) Chiều dài cán ≥ 28 mm.

- Dao cầu căt thuốc động y gồm:

+) Bàn kê thuốc nguyên liệu đầu vào làm bằng gỗ tự nhiên nguyên khối, hơi vát theo chiều ngang. chiều rộng (mặt gắn dao) 180 mm, chiều dài 150 mm.

+) Bàn kê thuốc phía gắn đầu lưỡi dao cao 50mm, phía đuôi dao vát xuống còn 40mm. Mặt bàn được khoét lõm hình cầu, độ cao trung điểm 22mm.

+) Dao làm bằng thép inox, chân dao được gắn liền vào bàn chứa thuốc bằng kết cấu thép dày, cố định bằng vít tán.  

+) Dao hình cầu lõm bằng théo không rỉ, cán gỗ tự nhiên, tương thích với bàn chứa thuốc. Chiều dài dao 200 mm, chiều dài cán 130 mm.Chiều cao thân dao trung điểm 55mm.

+) 01 khay hứng thuốc làm bằng nhôm có nam châm, độ dày ≥ 1 mm; kích thước 140 x 160 mm ± 10%; thành khay 3 mặt, cao ≥ 13 mm. Khay sẽ dính vào thân dao khi cắt, tiện cho việc hứng thuốc đầu ra.
- Sàng tre truyền thống có đường kính 500 mm.
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	7
	Cân thuốc
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Phạm vi cung cấp: 

- Cân: 01 chiếc

- Pin tái sạc đi kèm: 01 bộ.
- Adapter + dây nguồn: 01 bộ.

- Phụ kiện tiêu chuẩn (nếu có): 01 bộ

- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ.

3. Thông số kỹ thuật:

- Cân điện tử
- Trọng lượng mẫu tối đa: 3 kg.
- Trọng lượng mẫu tối thiểu: 2 g.
- Bước nhảy: 0,1 g.

- Chế độ cân: trọng lượng, trừ bì, %, đếm mẫu, cộng dồn, 

- Màn hình hiển thị: LCD đen trắng.

- Điều khiển bằng phím bấm.

- Mặt đĩa cân: 300 x 220 ± 10%.

- Nguồn điện: sử dụng pin tái sạc và điện lưới 220VAC qua nắn dòng (adatper). Pin tái sạc qua adapter.

- Thời gian sử dụng pin: ≥ 200 giờ sau khi sạc đầy.
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+) Trục ép, bàn ép và tay quay: 01 bộ



+) Hộp điều khiển: 01 chiếc



+) Đồng hồ chỉ áp lực và van xả hơi: 01 bộ



+) Van, vòi xả nước làm vệ sinh: 01 bộ


- Túi lọc đựng thuốc sắc: 01 túi


- Tài liệu HDSD (có tiếng Việt): 01 bộ

	3. Thông số kỹ thuật:

- Vât liệu: thép không rỉ hoặc tốt hơn.

- Nguyên lý làm việc: áp suất cao.

- Dung tích nồi sắc: ≥ 20 lít.
- Điều khiển: bộ điều khiển PLC.
- Có cảm biến nhiệt độ.

- Có đồng hồ gauge đo áp suất và cơ chế van tự động xả khi vượt quá áp lực.

- Tay quay ép và tấm ép thuốc giúp chiết thuốc và ép bã thuốc.

- Có vòi xả thuốc và vòi loại bỏ nước thải (khi rửa vệ sinh bên trong).

- Máy có chấn đế thép sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn, có 04 chân bọc cao su vững chắc.

- Công suất tiêu thụ: ≤ 2 kW.

- Nguồn điện: 220VAC.
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	Tủ bảo quản thuốc
	1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

2. Cấu hình cung cấp:

- Tủ: 01 chiếc

- Bộ giá kê đi kèm: 01 bộ

3. Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn.
- Tủ được thiết kế có 2 phần:

+) Phần trên: gồm 3 tầng, 02 kệ bằng kính, 2 mặt hông bằng kính. Mặt sau bằng inox tấm, mặt trước gồm 2 cửa bằng kính, có tay nắm, có khóa và pat chặn cửa.
+) Phần dưới: gồm 2 tầng  01 kệ kính, mặt đáy và các mặt bao che bằng inox tấm, 2 cửa bằng inox., có tay nắm, có khóa và pat chặn cửa. 
- Khung làm bằng inox hộp, kích thước 25 x 25 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.7 mm
- Khung cửa lớn làm bằng inox hộp, kích thước 20 x 20 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.8 mm. 
- Tủ có chân, bọc cao su.

- Kích thước: 800 x 400 x 1600 (mm) (D x R x C) ± 5%.
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	10
	Tủ đựng tài liệu truyền thông
	Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu: MDF melamine

- Kết cấu: 02 phần; phần trên 3 ngăn có cửa, phần dưới 3 ngăn có cửa.

- Phần trên có 1 ngăn kép, khung cửa MDF lắp kính, có cặp tay nắm nổi, có khóa; 1 ngăn đơn có cửa gỗ MDF có khóa, tay nắm nổi.

- Phần trên chia 3 tầng, có 02 kệ gỗ MDF.

- Phần dưới có 1 ngăn kép, cửa gỗ MDF, có cặp tay nắm nổi, có khóa; 1 ngăn đơn có cửa gỗ MDF có khóa, tay nắm nổi.

- Phần dưới chia 2 tầng, có 01 kệ kê gỗ MDF.

- Kích thước: 1200 x 400 x 1800 mm (D x R x C) ± 5%.
- Chiều cao phần dưới: trong khoảng 800 – 850 mm.
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	Bảng thông tin, truyền thông
	Thông số kỹ thuật:
- Bảng di động một mặt, chia làm 02 phần đều nhau: 01 phần bảng từ trắng, viết bút dạ, hút nam châm; 01 mặt ghim nỉ để dùng đinh ghim, màu xanh nước biển.

- Chân và khung bảng làm bằng thép hộp, sơn tĩnh điện màu trắng, có cơ cấu vững chắc, chống gió.
- Chân bảng có 04 bánh xe, có khóa hãm để cố định vị trí vững chắc.

- Kích thước mặt bảng: cao từ 1200 – 1500 mm,  rộng 2400 mm.
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- Kích thước: ≥ 32 inch 


- Độ phân giải: 1366 x 768


- Cổng kết nối: HDMI, LAN, USB


- Cổng xuất âm thanh: có

	- Phụ kiện: Điều khiển từ xa + dây nguồn + dây kết nối HDMI: 1 bộ.
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	Loa, bộ âm thanh
	Thông số kỹ thuật:
- Loại kết nối của loa: Loa không dây
- Công suất: ≥ 10W
- Kết nối: Bluetooth, USB, 3.5mm
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	- Khung giường bằng inox hộp, kích thước 25x50 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.7 mm.

- Vạc giường bằng inox hộp, kích thước 13 x 26 mm hoặc tương đương, độ dày ≥ 0.5 mm.

- Nam dọc hai đầu giường bằng inox ống ≥ ∅13 mm.

- Cọc màn làm bằng inox ống ≥ Ø16, được uốn cong chữ U để treo vật dụng cá nhân, có móc màn.

- Chiều cao từ mặt đất đến cọc màn ≥ 1600 mm.

- Chiều cao từ mặt giường đến sàn: trong giải 500 mm – 600 mm.

- Chân giường bằng inox ống, ≥ Ø32, độ dày ≥ 0.7 mm, uống cong chữ U, chân có bọc cao su.

- Kích thước giường: 1900 x 900 mm (D x R) ± 5%.

- Khả năng chịu tải: ≥ 250 kg.
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	Máy vi tính (laptop)
	Yêu cầu kỹ thuật:
- CPU: ≥ Core i5, thế hệ 12 trở lên.
- Chip đồ họa onboard.
- Ram: ≥ 8GB.
- Ổ cứng SSD : ≥ 256GB.
- Màn hình: 14 inches, độ phân giải 1920 x 1080 (full HD), không chạm cảm ứng.
- Cổng kết nối: HDMI, USB (tối thiểu Type C), jack cắm tai nghe 3,5 mm.

- Kết nối không dây: tối thiểu WIFI.

- Pin Li-ion tối thiểu 3 cell, ≥ 40 WHrs.
- Hệ điều hành: Windows 11 có bản quyền đi kèm máy.
- Adapter + dây nguồn: 01 bộ đi kèm.
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Thùng PC:


- CPU: ≥ Core i5


- RAM: ≥ 4GB


- Ổ cứng SSD: ≥ 256GB. 


- Hệ điều hành: Windows 10 


- Cổng kết xuất hình ảnh: HDMI hoặc VGA


Màn hình LCD:


- Kích thước màn hình: ≥ 21 inches. 


- Độ phân giải : 1920 x 1080

	 (Full HD).
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	Máy in*
	Yêu cầu kỹ thuật:

- Kiểu máy in: laser đen trắng
- Chức năng: Đơn năng
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi
- Tốc độ in trắng đen: ≥ 15 trang/phút.
- Khổ giấy in : A4 hoặc Letter.
- Nguồn điện: 220VAC
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	Bộ bàn, ghế văn phòng*
	1. Phạm vi cung cấp:

- Bàn làm việc + tủ treo đi kèm + bộ khóa đi kèm: 01 bộ

- Ghế xoay: 01 chiếc

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu: MDF melamine.
- Kích thước bàn: 120 x 60 x ≥ 70 cm (D x R x C).
- Tủ treo: có 1 hộc kéo nhỏ, tay năm âm/nổi. (có khóa) và 1 ngăn tủ có cửa đóng mở (có khóa), năm tay nổi.

- Ghế xoay: có 02 tay vịn, piston điều chỉnh chiều cao, chân ghế có bánh xe di chuyển 360o.
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	Tủ đựng đồ cá nhân*
	Yêu cầu kỹ thuật:

- Số lượng ngăn: 8 ngăn, kích thước đều nhau.
- Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện.
- Mỗi ngăn có tay nắm âm và có khóa riêng.

- Kích thước: 750 x 450 x 1800 mm ± 5%.
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